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1. Tầm vóc, giá trị lịch sử của Chiến thắng
“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 

Nửa thế kỷ đã trôi qua, Chiến dịch phòng
không bảo vệ Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và
một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc cuối
tháng 12/1972 là một sự kiện có ý nghĩa lịch
sử đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc
Việt Nam. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm,
ngoan cường, thông minh, sáng tạo, quân và

dân ta cùng lực lượng Phòng không - Không
quân (PKKQ) và phòng không nhân dân đã
làm nên trận quyết chiến chiến lược “Hà Nội
- Điện Biên Phủ trên không”, đập tan uy thế
của không lực Hoa Kỳ. Thắng lợi vẻ vang đó
như một mốc son rực sáng làm rạng rỡ trang
sử vàng đấu tranh cách mạng kiên cường,

Chiến thắng “hà nội - điện biên phủ trên không”
bắt nguồn từ sự lãnh đạo, Chỉ đạo Chiến lượC

Của đảng và Chủ tịCh hồ Chí minh
Lê Huy VịnH*

50 năm đã trôi qua, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối tháng 12/1972 -
Một sự kiện có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ
đại của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách
mạng Việt Nam, thể hiện ý chí, trí tuệ và lòng dũng cảm, tính chủ động, sáng tạo, không sợ
gian khổ hy sinh và đạt tới đỉnh cao của nền nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thế trận
phòng không nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
Từ khóa: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; sự lãnh đạo, chỉ đạo; chiến lược
quân sự; Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh.
It has been 50 years since the victory "Hanoi - Dien Bien Phu in the air" which took place in the
end of December 1972. The victory had great historical significance in the anti-US resistance
war for national salvation of the Vietnamese people. It is a shining symbol of Vietnamese
revolutionary heroism, demonstrating the will, wisdom, courage, activeness, creativity,
readiness to face with hardship and to sacrifice. It reflected Viet Nam’s militaryart which was
demonstrated in the people’s battles of air defense to protect the country.
Keywords: Victory "Ha Noi - Dien Bien Phu in the air"; leadership, direction; military strategy;
Communist Party of Viet Nam; President Ho Chi Minh.
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Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

bất khuất của Thủ đô và của dân tộc Việt
Nam anh hùng. 

Nhân tố thắng lợi có tính tổng hợp cao,
trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược
sắc bén của Đảng và tầm nhìn chiến lược, dự
đoán thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tài
thao lược của Bộ Chỉ huy chiến lược, chiến
dịch; với đường lối chính trị, quân sự độc lập,
tự chủ, đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực
tiễn của Việt Nam; tinh thần chiến đấu, hy
sinh dũng cảm vì độc lập dân tộc, trí thông
minh, sáng tạo trong vận dụng kỹ, chiến thuật
và nghệ thuật tác chiến hiệp đồng chặt chẽ
giữa các lực lượng phòng không ba thứ quân,
lấy Bộ đội PKKQ làm nòng cốt...  tạo thành sức
mạnh tổng hợp của thế trận phòng không
nhân dân giành thắng lợi quyết định trong
Chiến dịch phòng không tháng 12/1972.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần
thứ 21 (tháng 7/1973) đã khẳng định: “Cuộc
tập kích chiến lược đường không quy mô lớn
bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ trong 12
ngày đêm (từ ngày 18/12 - 29/12/1972) đã bị
quân và dân miền Bắc đập tan, làm nên
Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên
không”, đánh thắng một bộ phận quan trọng
trong chiến lược chiến tranh xâm lược của đế
quốc Mỹ. Bảo vệ vững chắc hậu phương lớn
của cả nước. Thắng lợi đó có ý nghĩa cả về
quân sự và chính trị tạo điều kiện cho ta
giành thắng lợi trên mặt trận ngoại giao…
Thắng lợi lớn nhất của Nhân dân ta là đã
buộc đế quốc Mỹ phải rút quân về nước,
chấp nhận sự tồn tại của bộ đội chủ lực ở
miền Nam”1.

2. Tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong trận quyết chiến
chiến lược “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên
không” tháng 12/1972

Có được thắng lợi vĩ đại đó, một trong
những nguyên nhân, đồng thời cũng là tầm
nhìn chiến lược sáng suốt của Đảng và Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong Chiến dịch phòng
không tháng 12/1972.

Thứ nhất, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã sớm nhận rõ và đánh giá đúng kẻ
thù. Đây chính là nhân tố có ý nghĩa quyết
định đối với việc giành thế chủ động, tạo yếu
tố bất ngờ để đánh bại cuộc tập kích đường
không chiến lược bằng máy bay B-52 của
Mỹ. Để đi đến chiến thắng của trận “Hà Nội
- Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972,
Bộ Chính Trị, Quân ủy Trung ương và Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã có một quá trình nhận
định, nghiên cứu, phân tích, đánh giá thấu
đáo tình hình chiến trường miền Nam cũng
như đánh giá đúng tình hình; quyết định và
chỉ đạo chiến lược cho Hà Nội, Hải Phòng và
các tỉnh miền Bắc cùng lực lượng phòng
không ba thứ quân chuẩn bị, sẵn sàng chiến
đấu, huy động được sức mạnh to lớn của cả
nước cho cuộc đụng đầu lịch sử giữa Bộ đội
PKKQ ta và không lực Hoa Kỳ.

Việc Mỹ dùng máy bay chiến lược B-52
vào đánh phá Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh,
thành phố ở miền Bắc tháng 12/1972 đã
được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung
ương Đảng dự kiến trước đó 5 năm. Ngay từ
năm 1962, khi giao nhiệm vụ cho Tư lệnh
Quân chủng PKKQ, Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã hỏi Tư lệnh Quân chủng: Chú đã biết gì
về B-52 chưa? Và sau đó Bác nói: Nếu chú có
biết, bây giờ cũng chưa làm gì được nó, vì nó
bay cao, bay nhanh. Bác căn dặn: “… ngay từ
nay là Tư lệnh Bộ đội PKKQ, chú phải theo
dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến
loại máy bay B-52”. Nhớ lời Bác dạy, lãnh
đạo và chỉ huy Quân chủng PKKQ đã chuẩn
bị kế hoạch, đầu tư nghiên cứu về cách đánh
máy bay B-52. 

Ngày 19/7/1965 đến thăm Bộ đội Phòng
không Hà Nội trước giờ tên lửa ra quân, Bác
căn dặn: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều
tiền. Dù chúng có B.57, B.52 hay “bê” gì đi
chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay,
từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng
đánh, mà đã đánh là nhất định thắng!”2. Lời
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Bác căn dặn đã truyền thêm sức mạnh cho
Bộ đội PKKQ. Ngày 12/4/1966, đúng như dự
báo của Bác Hồ, đế quốc Mỹ đã đưa B-52 ra
đánh đèo Mụ Giạ ở Tây Quảng Bình và sau
đó mở rộng ra các mục tiêu quân sự, dân sự
và các trọng điểm giao thông trên địa bàn
Quân khu 4 nhằm phá hoại, ngăn chặn sự
chi viện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa cho
cách mạng miền Nam. Lãnh đạo và chỉ huy
Quân chủng PKKQ đã nghiên cứu kỹ việc
đưa tên lửa vào chiến trường Quân khu 4 để
tìm cách đánh B-52. 

Tháng 6/1966, Bộ Chính trị họp dưới sự
chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thống
nhất chủ trương: “Sớm đưa tên lửa phòng
không vào Nam Quân khu 4 để nghiên cứu
đánh B-52”. Một buổi, Bác gọi Tư lệnh Bộ đội
PKKQ lên báo cáo với Bác về việc đánh B-52.
Người căn dặn: “Muốn thắng địch thì phải
hiểu địch, nắm chắc địch, muốn bắt cọp
phải vào tận hang”3. Chú về suy nghĩ thêm
đi và tranh thủ trao đổi với các đồng chí xung
quanh. Vâng lời Bác, Thường vụ Đảng ủy và
Bộ tư lệnh Quân chủng đã thống nhất kế
hoạch đưa một trung đoàn tên lửa 238 vào
tuyến lửa Vĩnh Linh để đón đánh B-52.
Tháng 8/1966, thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Bác, Quân chủng đã bí mật đưa lực lượng tên
lửa và ra đa vào chiến trường Vĩnh Linh, trực
tiếp nghiên cứu, tìm hiểu tính năng kỹ chiến
thuật, nghiên cứu quy luật hoạt động, cách
đánh phá của B-52, từ đó tìm ra cách đánh
B-52 thích hợp.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Giôn-xơn
quyết định cho B-52 leo thang ra đánh phá
hành lang cửa khẩu Quảng Bình, Vĩnh Linh
cuối năm 1967, trong một lần làm việc với Tư
lệnh và Chính ủy Bộ đội PKKQ, Bác nhắc
nhở: “Sớm muộn đế quốc Mỹ sẽ đưa B-52 ra
đánh phá Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu
thua. Phải dự kiến trước mọi tình huống
càng sớm, càng tốt để có thời gian mà suy
nghĩ, chuẩn bị…”4. Bác nói thêm: “Nhớ là

trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã
hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất
định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi
thua trên bầu trời Hà Nội”5. Lời dự báo thiên
tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ bản
chất ngoan cố, hiếu chiến và quy luật “thua”
của đế quốc Mỹ. Theo lời dạy của Bác và Chỉ
thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương,
Bộ Tổng tư lệnh đã vạch ra kế hoạch chuẩn
bị đánh B-52, đẩy mạnh công tác xây dựng
lực lượng PKKQ, đồng thời đưa lực lượng
PKKQ vào chiến trường Quân khu 4 để
nghiên cứu phát hiện máy bay B-52 và thực
tập đánh B-52. Do hiểu biết sâu sắc quy luật
chiến tranh xâm lược của Mỹ, nên Đảng ta và
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thường xuyên quan
tâm, chỉ đạo quân và dân các địa phương,
trong đó đặc biệt là bộ đội PKKQ chuẩn bị tốt
mọi mặt, sẵn sàng đánh bại nấc thang cao
nhất của địch khi chúng liều lĩnh leo thang
ra đánh phá Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng.

Tháng 10/1972, khi chính quyền Ních-xơn
lật lọng đòi sửa hết những điều khoản trong
dự thảo Hiệp định chấm dứt chiến tranh lập
lại hòa bình ở Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng ta đã nhận
định: âm mưu của địch là tiếp tục kéo dài
chiến tranh trong một thời gian nữa, cố
giành một thắng lợi quân sự, nhằm kết thúc
chiến tranh trên thế mạnh, cho nên ta phải
đề phòng Mỹ tăng cường hành động quân
sự. Tuyệt đối không thể lơ là mất cảnh giác.
Miền Bắc phải tiếp tục đánh bại chiến tranh
bằng không quân và hải quân của đế quốc
Mỹ ở “mức độ cao hơn”. Những tư tưởng chỉ
đạo của Bộ Chính trị và những dự đoán thiên
tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi sáng cho
quân dân cả nước và Thủ đô Hà Nội tích cực,
chủ động bước vào cuộc chiến đấu quyết liệt
và quyết giành thắng lợi. Đây là bài học có ý
nghĩa lịch sử sâu sắc nhất để quân và dân ta
chủ động mọi mặt vào trận giành thắng lợi
quyết định.

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
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Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Thứ hai, cùng với xác định nhiệm vụ
chiến lược của miền Bắc, Đảng đã chỉ đạo
đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác ở hậu
phương, nhất là công tác tư tưởng và tổ chức
trong điều kiện chiến tranh lan rộng ra cả
nước. Đối với công tác tư tưởng, Bộ Chính trị,
Quân ủy Trung ương đặt ra yêu cầu: cần phải
làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân
nhận rõ âm mưu và hành động mới của Mỹ,
nhận rõ chỗ mạnh và chỗ yếu, thuận lợi và
khó khăn của ta và của địch; nhận rõ ta đang
chiến thắng, nhất định sẽ thắng, Mỹ đang
thất bại và nhất định sẽ thất bại hoàn toàn.
Trên cơ sở đó, xây dựng ý chí, niềm tin quyết
chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược; sẵn
sàng đánh bại bất cứ loại chiến tranh nào
của chúng, khắc phục mọi khó khăn, gian
khổ, xây dựng tinh thần tự lực cánh sinh,
chống chủ quan khinh địch. 

Cùng với đó, Trung ương Đảng, Quân ủy
Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các
cơ quan của Nhà nước, Quân đội mở các hội
nghị phòng không nhân dân, xây dựng kế
hoạch tác chiến phòng không, sơ tán, bảo vệ
các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học,
bệnh viện, kho tàng, bến bãi, trọng điểm
giao thông. Lực lượng đánh máy bay và tàu
chiến Mỹ với nòng cốt là Quân chủng PKKQ
và Quân chủng Hải quân đã được tăng
cường về nhiều mặt, cả về người và vũ khí
trang bị, cả kế hoạch tổ chức hiệp đồng
chiến đấu với các lực lượng khác, tạo thế
trận liên hoàn của “chiến tranh nhân dân
đất đối không, đất đối biển”. 

Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ
Quốc phòng, quân và dân miền Bắc đã cùng
cả nước bước vào cuộc trường chinh phòng,
chống cuộc tiến công đường không chiến
lược bằng máy bay B-52 của Mỹ và đương
đầu với sự đánh phá ác liệt của không quân,
hải quân Mỹ trên tư thế hiên ngang, chỉ biết
ngẩng cao đầu. Ý chí và niềm tin tất thắng đã
tạo ra và nhân lên sức mạnh vô cùng to lớn,
làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn đánh

phá của kẻ thù. Hậu phương miền Bắc chẳng
những trụ vững trước mưa bom bão đạn của
địch, mà vẫn tăng cường và đẩy mạnh hoạt
động chi viện sức người, sức của cho chiến
trường miền Nam. 

Thứ ba, chủ động tạo lập thế trận chiến
dịch vững chắc, hiểm hóc, chuyển hóa linh
hoạt, kết hợp với phá thế địch. Trong chiến
dịch, Bộ đội PKKQ đã xây dựng thế trận vững
chắc, hiểm hóc, tập trung đánh máy bay B-
52 là chủ yếu. Thế trận của chiến dịch lấy lực
lượng tên lửa phòng không (TLPK) làm nòng
cốt, tập trung đánh đối tượng chủ yếu là máy
bay B-52, bố trí bảo đảm đánh địch tập
trung, từ xa đến gần, đánh địch cả khi bay
vào và bay ra. Lực lượng không quân đánh
địch từ xa, phá vỡ đội hình tiến công của
địch. Lực lượng pháo phòng không đánh
máy bay chiến thuật, bảo vệ đội hình của
TLPK, bảo vệ sân bay. Quá trình tác chiến
chiến dịch, thế trận của lực lượng PKKQ luôn
giữ được sự ổn định vững chắc, bảo đảm
vòng trong luôn có lực lượng đủ mạnh, tập
trung hỏa lực đánh, đánh máy bay từ nhiều
hướng. Thế trận chiến dịch được tạo ra đã
liên kết được sức mạnh tổng hợp của các lực
lượng phòng không ba thứ quân; tạo nên sự
hiểm hóc liên hoàn, có chiều sâu và bề rộng
của thế trận chiến dịch. Mặc dù địch sử dụng
rất nhiều thủ đoạn khác nhau nhưng đều bị
ta vô hiệu hóa. Các lực lượng hỏa lực TLPK,
pháo phòng không, không quân tiêm kích
đều phát huy sức mạnh bắn rơi B-52.

Trong quá trình tác chiến, thế trận chiến
dịch được chủ động chuyển hóa, đối phó kịp
thời với mọi âm mưu, thủ đoạn của địch.
Những ngày đầu của chiến dịch, hỏa lực tên
lửa phòng không trên hướng Đông Bắc Hà
Nội còn mỏng, nên ta đã điều chỉnh lực
lượng ở Hải Phòng về làm nhiệm vụ đánh
địch vòng ngoài bảo vệ Hà Nội. Lực lượng
pháo phòng không được tăng cường, bảo vệ
TLPK. Sau đợt đầu, đạn tên lửa cũng kịp thời
bảo đảm cho các đơn vị hỏa lực. Lực lượng
không quân ta cơ động ra các sân bay vòng
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ngoài, tạo nên yếu tố bất ngờ, bắn rơi máy
bay B-52. Chính từ sự chuyển hóa thế trận
linh hoạt, kịp thời trong tác chiến đã củng cố,
hoàn chỉnh thế trận, bảo vệ mục tiêu chủ yếu
ngày càng vững chắc, đánh thắng địch.

Thứ tư, cách đánh mưu trí, sáng tạo, linh
hoạt, luôn giành và giữ quyền chủ động
trong tác chiến chiến dịch. Trong điều kiện
lực lượng của ta có hạn, vũ khí trang bị kỹ
thuật kém và lạc hậu so với địch, để đánh
thắng cuộc tiến công đường không hiện đại
của địch đòi hỏi các lực lượng phòng không
chiến dịch phải rất mưu trí, dũng cảm, linh
hoạt và sáng tạo trong cách đánh. Mưu trí,
dũng cảm và sáng tạo trong đánh địch, trước
hết phải thể hiện chọn đúng đối tượng đánh
chủ yếu. Ngay từ đầu, ta đã xác định đối
tượng nguy hiểm nhất là máy bay ném bom
B-52, đây là loại máy bay được các nhà quân
sự Mỹ gọi là “Pháo đài bay”, con “át chủ bài”
của không lực Hoa Kỳ. Trước khi mở cuộc
tập kích đường không, Nhà Trắng chủ quan
cho rằng, với trang bị các loại vũ khí phòng
không của Bắc Việt Nam hiện có sẽ không có
khả năng bắn rơi máy bay B-52, bởi lẽ: (1)
Máy bay B-52 bay ở độ cao trung bình
khoảng 10 km, có rất nhiều máy bay tiêm
kích hộ tống bảo vệ chặt chẽ và được bao
phủ bởi các loại nhiễu điện tử cường độ
mạnh (gây nhiễu từ các máy bay chuyên
dụng EB-66, từ các máy gây nhiễu trang bị
ngay trên máy bay B-52, mồi bẫy...). (2) Các
sân bay, các trận địa tên lửa của Bắc Việt
Nam sẽ bị chế áp tối đa, khó có khả năng
phát huy hỏa lực.

Với tính toán như vậy, Bộ chỉ huy không
quân chiến lược Mỹ (SAC) đinh ninh sẽ đánh
phá các mục tiêu dễ dàng và không bị tổn
thất. Trong thực tế, ta hạ quyết tâm chọn đối
tượng đánh chủ yếu là B-52, là loại máy bay
ném bom chiến lược, ta đã nghiên cứu, phân
tích, xác định khu vực tác chiến chủ yếu là
Hà Nội, Hải Phòng; là thể hiện sự quyết
đoán, mưu trí, sáng tạo của nghệ thuật tác
chiến PKKQ. 

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-
Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972 -
một sự kiện có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,
vĩ đại của dân tộc ta. Nhận thức sâu sắc và
đầy đủ những bài học kinh nghiệm về nghệ
thuật tác chiến PKKQ trong chiến dịch
phòng không cần được vận dụng sáng tạo
vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tăng
cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
thế trận quốc phòng toàn dân, trong đó cần
“Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,
một số quân chủng, binh chủng, lực lượng
tiến thẳng lên hiện đại”6. Xây dựng thế trận
phòng không nhân dân vững chắc, giữ gìn
tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân với
Đảng, với quân đội. Đồng thời, “Tiếp tục
nghiên cứu phát triển lý luận về quốc phòng,
an ninh, nghệ thuật quân sự trong tình hình
mới. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược,
giữ vững thế chủ động chiến lược; không để
bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”7r
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